TRƯỜNG THCS TÔ KÝ

TỔ LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ

          ------------------

MA TRẬN – BẢNG ĐẶC TẢ
Kiểm tra cuối kỳ I môn Lịch sử- Địa lý. Năm học 2024 – 2025 –  khối  9.
Cấu trúc: 
- Phân môn Lịch sử: TNKQ (1.0đ): 2 câu TN chọn 1 phương án, 1 câu TN chọn 2 phương án (đúng/sai)

 Tự luận (4.0đ): 3 câu (1 câu trả lời ngắn, 2 câu TL mỗi câu hỏi có 2 ý)
- Phân môn Địa lý: TNKQ (1.0đ): 2 câu chọn 1 phương án, 1 câu đúng/sai/trả lời ngắn.

Tự luận (4.0đ): 3 câu 
LƯU Ý: Chọn nội dung/đơn vị kiến thức theo mức độ đánh giá trong Ma trận ra đề.

	TT
	Chương/

chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ của yêu cầu cần đạt
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng


	

	Phân môn Lịch sử

	1
	THẾ GIỚI TỪ NĂM 1918 ĐẾN NĂM 1991
	1. Châu Á từ năm 1918 đến năm 1945 
2. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) 

3. Chiến tranh lạnh (1947 – 1989).
4. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991

5. Nước Mỹ và các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991


	Nhận biết

– Nêu được những nét chính về tình hình châu Á từ năm 1918 đến năm 1945. 

– Trình bày được nguyên nhân chủ yếu của Chiến tranh thế giới thứ hai. 

– Trình bày được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá của Liên Xô và Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991.

– Nêu được những nét chính về chính trị, kinh tế của nước Mỹ và các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991.
Thông hiểu

– Mô tả được tình hình chính trị và sự phát triển kinh tế của nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. 

- Nêu được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của Chiến tranh thế giới thứ hai.

– Nêu được nguyên nhân, những biểu hiện và hậu quả của Chiến tranh lạnh

– Giải thích được sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu.
Vận dụng

-  Phân tích  được hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai đối với lịch sử nhân loại.

– Nhận xét được vai trò của Liên Xô và các nước Đồng minh trong chiến thắng chủ nghĩa phát xít.

- Liên hệ thực tiễn
	TN (1) chọn 1 phương án (0.25đ)
TN (3) đúng – sai (0.5đ) 

TL (1) trả lời ngắn (0.5đ) 


	TL (2a)

(1.5đ)


	TL (2b) (0.5đ)
	32.5%

	
	VIỆT NAM TỪ NĂM 1918 ĐẾN NĂM 1945
	1. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

2. Cách mạng tháng Tám năm 1945


	Nhận biết

– Nêu được những nét chính về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1918 – 1930. 

– Nêu được tình hình Việt Nam dưới ách thống trị của Pháp – Nhật Bản.

- Trình bày được diễn biến chính của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Vận dụng

– Đánh giá vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 
– Đánh giá được vai trò của Đảng Cộng sản Đông Dương trong Cách mạng tháng Tám năm 1945.

- Nhận xét, giải thích được sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt quan trọng trong phong trào cách mạng ở Việt Nam.
	TN (2) chọn 1 phương án (0.25đ)
TL (3a)
(0.5đ)
	
	TL (3b) (1.0đ)
	17.5%

	Tỉ lệ
	
	20%
	15%
	15%
	50%

	Phân môn Địa lý

	1


	ĐỊA LÝ DÂN CƯ
	Bài 1: Dân cư và dân tộc, chất lượng cuộc sống

Bài 2: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư
	* Nhận biết:

- Đặc điểm phân bố các dân tộc Việt Nam

- Sự thay đổi cơ cấu tuổi và giới tính của dân cư

- Sự phân hóa thu nhập theo vùng 

- Sự khác biệt giữa quần cư thành thị và quần cư nông thôn.
	TN (4) chọn 1 phương án

(0.25đ)
	
	
	2.5%

	2
	ĐỊA LÝ CÁC NGÀNH KINH TẾ
	Bài 4: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Bài 6: Công nghiệp

Bài 8: Dịch vụ
	* Nhận biết:

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, dịch vụ

- Vai trò của các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp, dịch vụ

- Xác định các tuyến đường bộ, đường sắt, cảng biển lớn, cảng hàng không quốc tế chính

- Sự phát triển ngành bưu chính viễn thông, thương mại, du lịch

* Thông hiểu

- Ý nghĩa phát triển nông nghiệp xanh

- Tại sao cần phát triển công nghiệp xanh
	TN (5) chọn 1 phương án

(0.25đ)

TN (6) đúng sai

(0.25đ)

TL (4)

(1đ)
	TL (5)
(1.5đ)
	
	30%

	3
	VÙNG KINH TẾ
	Bài 9: Vùng trung du và miền núi bắc bộ
	* Nhận biết:

- Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ

- Đặc điểm phân hóa thiên nhiên giữa Đông Bắc và Tây Bắc; các thế mạnh để phát triển công nghiệp, lâm-nông-thủy sản, du lịch

- Các đặc điểm nổi bậc về thành phần dân tộc, phân bố dân cư và chất lượng cuộc sống dân cư

- Sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế của vùng

* Vận dụng

- Nhận xét chất lượng cuộc sống dân cư vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ thông qua bảng số liệu
- Nhận xét diện tích rừng và sản lượng gỗ ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ thông qua bảng số liệu
	TN (7) trả lời ngắn

(0.25đ)
	
	TL (6)
(1.5đ)
	17.5%

	
	
	20%
	15%
	15%
	50%

	Tổng hợp chung
	
	40%
	30%
	30%
	100%


Lưu ý:

- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng. Trong các câu hỏi TNKQ, GV có thể hỏi câu chọn lựa ĐÚNG – SAI, điền khuyết, trả lời ngắn.
- Các câu hỏi ở cấp độ thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.

- Số điểm tính cho 1 đáp án đúng câu trắc nghiệm là 0,25 điểm; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận. 
